
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 3 

TUẦN 01 - THÁNG 10/2024 (30/09/2024 – 04/10/2024) 

 

HÌNH THỨC 

GD 

THỨ HAI 

21/10/2024 

THỨ BA 

22/10/2024 

THỨ TƯ 

23/10/2024 

THỨ NĂM 

24/10/2024 

THỨ SÁU 

25/10/2024 

TRÒ 

CHUYỆN 

- Trẻ điểm danh góc "Bé đến lớp" 

- Trẻ thực hiện góc bé xem giờ 

- Biết chào cô khi đến 

lớp 

- Thể hiện thái độ, tình 

cảm khi nghe âm 

thanhgợi cảm, các bài 

hát, bản nhạc về bản 

thân, gia đình: Bàn tay 

mẹ, có ông bà có ba 

má,… 

- Có thói quen chào hỏi, 

cảm ơn, xin lỗi và xưng 

hô lễ phép với người 

lớn. 

 

- Nói được ngày 

trên lốc lịch và giờ 

trên đồng hồ.  

- Thực hiện được một 

số quy định ở lớp: 

Tự cất, lấy đồ dùng 

cá nhân đúng nơi qui 

định.  

THỂ DỤC 

SÁNG 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục: 

- Tay 2: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân.  

- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân 4: Đứng thẳng người, co một chân lên vuông góc với mặt đất sau đó đổi chân 

- Bật 3: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 

GIỜ HỌC 

- Cắt dây trang trí - Tìm hiểu về Đôi mắt - Hát Mẹ ơi có biết . - Đi nối bàn chân 

tiến lùi 

- Nhận biết chữ số 7 

Tập: Khoa học  và xã 

hội 

- Tập viết số 

 

- Chữ M, T 

 

- Xếp theo trình tự 

đối tượng 

- Tập viết chữ số 

CHƠI 

TRONG LỚP 

- Góc toán: tìm xác định vị trí đặt đồ vật. xếp hình, đếm số .... 

- Góc chữ viết : tìm và sao chép từ chứa chữ cái M, T, G,H. Xếp chữ theo ý thích: g,h, t, m, a, b ... 

- Góc xây dựng: bitis, khối gỗ .... 

- Góc phân vai: bác sĩ bé yêu, bán hàng, tóc yêu ... 



CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- TCGD: Lộn cầu vòng, rồng rắn lên mây. 

- Đồ chơi: đánh cầu, cà kheo, nhảy bóng 

- Thực hiện được một số qui định ở nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn 

nơi công cộng 

- Quan sát: gọi tên một số loài cây trong vườn: cây khế, nho, phong lan 

- TCDG: mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: Xe đạp, khu trò chơi sảnh: vẽ tranh cát, đi cảm giác bàn chân, ném vòng, nhảy bao bố.  

GIỜ ĂN - Trẻ chuẩn bị bàn ăn, sắp xếp đồ chơi trên kệ bằng kinh nghiệm của bản thân 

GIỜ VỆ 

SINH 
- Sau khi ăn biết chải răng, súc miệng sạch trước khi đi ngủ 

GIỜ NGỦ - Hướng dẫn trẻ chuẩn bị chỗ ngủ 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Tập tô, tập đồ các nét 

chữ. Tô,  đồ  các nét  

chữ, sao chép một  

số  ký  hiệu, chữ cái, 

tên  của mình. 

- Đọc đồng dao “ 

Gánh gánh gồng  

gồng” ( Đọc đồng 

dao,  tục ngữ câu  đố 

hò vè) 

- Phối hợp các giác 

quan để quan  sát, 

xem  xét và thảo luận 

về sự  vật,  hiện tượng 

như sử  dụng các giác  

quan khác nhau 

để xem 

xét  lá,  hoa,  quả, con 

vật... và thảo luận 

về đặc  điểm 

của  đối  tượng. : Trò 

chơi bịt  mắt đoán vật 

 

Đọc thơ: Đôi mắt (Đọc 

thơ, ca  dao, đồng dao, 

tục ngữ, hò vè)   

- Các loại cử động bàn 

tay, ngón  tay và cổ  tay: 

Xé, cắt đường vòng  

cung, cắt theo đường 

viền của hình  vẽ.  

-  

Xem phim kỹ năng 

sống 

- Vị trí và trách 

nhiệm của  bản  

thân  trong gia  

đình.  Biết  mình là 

con/ 

cháu/anh/chị/em  

trong gia  đình. Biết 

vâng lời,  giúp  

đỡ  bố mẹ,  

- Yêu mến, quan 

tâm đến  người  

thân trong  gia đình 

- Đề xuất trò chơi 

vào hoạt 

động  thể hiện 

sở thích của bản 

thân. 

- Trẻ tự chọn nhóm 

bày trò chơi  theo ý 

thích: ráp nút, hình 

hoa,  bé học giỏi, lô 

tô 

 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 

     

 

 



 

TUẦN 02 - THÁNG 10/2024 (07/10/2024 – 11/10/2024) 

 

HÌNH THỨC 

GD 

THỨ HAI 

07/10/2024 

THỨ BA 

08/10/2024 

THỨ TƯ 

09/10/2024 

THỨ NĂM 

10/10/2024 

THỨ SÁU 

11/10/2024 

TRÒ 

CHUYỆN 

- Thực hiện góc "Bé đến lớp" 

- Nói được ngày trên 

lốc lịch và giờ trên 

đồng hồ. 

- Tự cất, lấy đồ dùng 

cá nhân đúng nơi qui 

định 

- Trẻ nghe bài hát: Nhà 

mình rất vui 

- Chức năng các 

giác quan và các 

bộ phận khác của 

cơ thể: xem tranh, 

trò chơi chọn hình 

phù hợp hoạt động 

các giác quan 

- Trò chuyện: tình 

hình sức khoẻ, thực 

tế của lớp 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục: 

- Tay 2: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân.  

- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân 4: Đứng thẳng người, co một chân lên vuông góc với mặt đất sau đó đổi chân 

Bật 3: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 

GIỜ HỌC 

- Bản thân bé - Vẽ chân dung bé - Nhà Mình Rất Vui - Ném xa bằng 1 

tay. 

- Từ khái quát 

 

- Tập cát theo đường 

cong 

 

Vệ sinh răng miệng Quy tắc 5 ngón tay. 

 

- Sự tích cây vú sữa 

 

- Thực hiện vởi tập 

tô số 4,5,6 

 

CHƠI 

TRONG LỚP 

- Góc toán: nhận biết chữ số, số lượng trong phạm vi 5. 

- Góc chữ viết: Tô, đồ, sao chép các thẻ hình, gắn thẻ từ có chữ g, h, xếp chữ ... 

- Góc Văn học: Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau trên kệ: sách truyện cổ tích, kỹ năng sống, bé ngoan 

... 

- Góc tạo hình: cắt dán hàng rào, dây xúc xích, vẽ, nặn theo ý thích.... NVL tạo hình (Thể hiện sự vui thích khi 

hoàn thành công việc). 



 

- Góc xây dựng: khối gỗ, bitis, xe, hình mẫu, hoa .... 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- TCVĐ: Cá sấu lên bờ. 

- Quan sát thiên nhiên – Xã hội: quan sát và nhặt lá vàng 

- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh 

- Chơi tự do: đánh vợt, bóng rổ, đu dây ... 

- TCDG: mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự do: Xe đạp, khu trò chơi sảnh. 

GIỜ ĂN - Trẻ biết nhận nhiệm vụ chuẩn bị bàn ăn 

GIỜ VỆ 

SINH 
- Tự thay quần áo khi bị ướt bẩn và để vào nơi quy định. 

GIỜ NGỦ - Hướng dẫn trẻ chuẩn bị chỗ ngủ 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Tô, đồ các nét chữ, 

sao chép một  

số ký  hiệu, chữ cái, 

tên của  mình  -  Cho 

trẻ tự chọn một 

số đồ chơi, trò  chơi 

trong góc chơi 

-  

- Xem phim kỹ năng 

sống “ Gọn  gàng, 

ngăn nắp”  

- Trò chơi “Ai nhanh 

hơn”. Vd: Cô  nêu đặc 

điểm, trẻ nói 

cách  sử dụng.  

 

- Đọc đồng dao “ Gánh 

gánh gồng  gồng” ( Đọc 

đồng dao,  tục ngữ câu  

đố hò vè) 

- Chắp ghép các hình 

hình học để  tạo thành  

các hình mới theo ý 

thích  và theo yêu cầu. 

- Chơi xếp que, xếp 

hình .... 

 

- Biết cách khởi 

xướng cuộc trò  

chuyện. 

- Xem và nghe đọc 

các loại sách  khác 

nhau. 

- Tô, đồ các nét 

chữ, sao chép một  

số ký  hiệu, chữ cái, 

tên của  mình  

-  

- Đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục  ngữ, 

hò vè: rềnh rềnh 

ràng ràng, đi  cầu đi 

quán, gánh gánh 

gồng gồng. 

- Xem phim kỹ 

năng sống 

 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 

     

 

 

 



 

 

TUẦN 03 - THÁNG 10/2024 (14/10/2024 – 18/10/2024) 

 

HÌNH THỨC 

GD 

THỨ HAI 

14/10/2024 

THỨ BA 

15/10/2024 

THỨ TƯ 

16/10/2024 

THỨ NĂM 

17/10/2024 

THỨ SÁU 

18/10/2024 

TRÒ 

CHUYỆN 

- Thực hiện góc "Bé đến lớp" 

- Đón trẻ, nhắc 

trẻ mở đóng tủ cặp 

nhẹ tay. 

- Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 10 và 

đếm theo khả năng 

- Có thói quen chào hỏi, 

cảm ơn, xin lỗi và xưng 

hô lễ phép với người 

lớn 

- Tự cất, lấy 

đồ dùng cá nhân 

đúng nơi qui định 

- Nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ 

câu đố hò vè trẻ đã 

biết 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục: 

- Tay 2: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân.  

- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân 4: Đứng thẳng người, co một chân lên vuông góc với mặt đất sau đó đổi chân 

Bật 3: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 

GIỜ HỌC 

- Tách gộp trong phạm 

vi 7                                                 

 

- Chữ G, H"                   

 

- KC: "Ba cô gái 

 

- Bài tập tổng hợp 

các vận động                                 

 

- Kỹ năng ấn dẹt, 

làm lõm, cuộn bẻ 

loe  

 

- Thực hiện bài tập 

tách gộp sách toán 

trang 7           

- Vẽ đồ dùng vệ sinh 

cá nhân 

Dạy múa Inh ả ơi 

 

Thực hiện vở tập tô 

trang 15      

- Tập khoa học và 

xã hội          

CHƠI 

TRONG LỚP 

- Góc toán: tìm xác định vị trí đặt đồ vật, tách gộp, đếm số, xếp theo quy luật ... 

- Góc chữ viết: tìm và sao chép từ chứa chữ cái G, H. Xếp chữ theo ý thích: g, h, t, m, a, b, ghép chữ ... 

- Góc xây dựng: Khối gỗ, bitis, đường đi, ống chỉ ... 

- Góc tạo hình: Vẽ theo ý thích 



 

- Góc đọc sách: Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.  

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh. 

- Quan sát: gọi tên một số loài cây trong vườn: cây khế, nho, phong lan 

- TCDG: mèo đuổi chuột. 

- Chơi với cát, chơi với nước 

- Chơi tự do: Xe đạp, khu trò chơi sảnh. 

- Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...). 

 

GIỜ ĂN 
- Trẻ biết nhận nhiệm vụ chuẩn bị bàn ăn 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự xúc cơm ăn không rơi đổ 

GIỜ VỆ 

SINH 
- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn  

GIỜ NGỦ - Phân công nhiệm vụ xếp nệm 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Chắp ghép các hình 

hình học để  tạo 

thành  các hình mới 

theo ý thích  và theo 

yêu cầu. 

 

Trò chơi “Ai nhanh 

hơn”. Vd: Cô  nêu đặc 

điểm, trẻ nói 

cách  sử dụng.  

 

- Xem và nghe đọc các 

loại sách  khác nhau. 

- Phối hợp các kỹ năng 

nặn để tạo  thành 

sản  phẩm có bố cục 

cân  đối 

 

- Đọc đồng dao 

“ thằng Bờm” (  

Đọc đồng dao,  tục 

ngữ câu  đố hò  vè) 

- Chơi xếp que, 

xếp hình. 

- Ráp hình nút, 

hoa .. 

- Đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục  ngữ, 

hò vè: Đôi mắt, 

Làm anh, rềnh  rềnh 

ràng ràng, gánh 

gánh gồng  gồng. 

 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 

     

 

 

 



 

TUẦN 04 - THÁNG 10/2024 (21/10/2024 – 25/10/2024) 

 

HÌNH THỨC 

GD 

THỨ HAI 

21/10/2024 

THỨ BA 

22/10/2024 

THỨ TƯ 

23/10/2024 

THỨ NĂM 

24/10/2024 

THỨ SÁU 

25/10/2024 

TRÒ 

CHUYỆN 

- Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ.  

- Trẻ thực hiện góc bé xem ngày giờ 

- Trẻ điểm danh góc bé đến lớp. 

- Tự cất, lấy đồ dùng 

cá nhân đúng nơi qui 

định 

- Trẻ thể hiện thái độ, 

tình cảm khi nghe âm 

thanh gợi cảm, các bài 

hát, bản nhạc về bản 

thân, gia đình: Bàn tay 

mẹ, có ông bà có ba 

má, cái mũi, nhà mình 

rất vui... qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ, 

cử chỉ… 

- Trò chuyện về thời 

tiết 

- Chức năng các 

giác quan và các 

bộ phận khác của 

cơ thể: xem tranh, 

trò chơi chọn hình 

phù hợp hoạt động 

các giác quan. 

- Viết tên theo 

cách của mình dán 

vào góc "Bé đến 

lớp"  

THỂ DỤC 

SÁNG 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục: 

- Tay 2: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân.  

- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân 4: Đứng thẳng người, co một chân lên vuông góc với mặt đất sau đó đổi chân 

Bật 3: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 

GIỜ HỌC 
DH" Gia đình nhỏ- 

hạnh phúc to"                                                      

 Xé dán trang trí áo 

dài                        

 

 Sử dụng DCGĐ theo 

TTC: "Bàn tay cô                                                                  

KP: Nghề lính cứu 

hỏa 

 

Kể chuyện: Ba điều 

ước 

 



 

Cắt dán hình từ họa 

báo     

 

 Tập đồ nét: b- c             
Nhận biết chữ R - T     

 

 Tách/ Gộp trong 

phạm vi 8         

 

Tập toán: Đếm và 

nhận biết chữ số 

trong phạm vi 10        

 

CHƠI 

TRONG LỚP 

- Góc toán: tìm xác định vị trí đặt đồ vật. xếp hình, đếm số ... 

- Góc tạo hình: cắt dán hàng rào, dây xúc xích, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc xây dựng: Khối gỗ, bitis, cây, hoa (Xếp chồng 12- 15 khối theo mẫu) 

- Góc chữ viết : Tìm và sao chép tên của các thức ăn có lợi cho đôi mắt: rau xanh, cá hồi, cà rốt, bơ, dâu tây, 

bông cải, khoai lang 

=> Phương tiện: 

=> Biện pháp: 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- TCGD: Lộn cầu vòng, rồng rắn lên mây. 

- Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây. 

- Thực hiện được một số qui định ở nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn 

nơi công cộng. 

- Đồ chơi: đánh cầu, cà kheo, nhảy bóng ... 

GIỜ ĂN - Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự xúc cơm ăn không rơi đổ 

GIỜ VỆ 

SINH 
- Rèn nếp rửa tay - lau mặt. 

GIỜ NGỦ - Hướng dẫn trẻ chuẩn bị chỗ ngủ 



 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trò chơi "Nói to 

– nói nhỏ". 

- -Đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục  ngữ, hò 

vè: thằng Bờm, Con 

mèo  trèo cây cau . 

- Đọc đồng dao 

“Thằng Bờm” (Đọc 

đồng dao, tục ngữ câu 

đố hò vè) 

- Chơi xếp que, xếp 

hình. 

- Ráp hình nút, hoa .. 

 

- Thể hiện cảm xúc và 

vận động nhịp nhàng 

phù hợp với sắc thái, 

nhịp điệu bài hát về 

nghề nghiệp: bác đưa 

thư vui tính, ba me là 

công nhân lái xe... 

 

- Trò chơi bịt mắt 

đoán vật 

- Đồng dao: “Dung 

dăng dung dẻ” 

 

- Trò chơi: Đếm 

que 

- Tô màu theo ý 

thích 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 

     



 

TUẦN 05 - THÁNG 10/2024 (28/10/2024 – 01/11/2024) 

 

HÌNH THỨC 

GD 

THỨ HAI 

21/10/2024 

THỨ BA 

22/10/2024 

THỨ TƯ 

23/10/2024 

THỨ NĂM 

24/10/2024 

THỨ SÁU 

25/10/2024 

TRÒ 

CHUYỆN 

- Thực hiện góc "Bé đến lớp" 

- Trò chuyện về chủ đề theo thực tế 

- Thể hiện thái độ, 

tình cảm khi nghe âm 

thanh gợi cảm, các bài 

hát, bản nhạc về bản 

thân, gia đình: Bàn tay 

mẹ, có ông bà có ba 

má, cái méi, nhà mình 

rất vui... qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ, 

cử chỉ… 

- Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ câu đố hò vè 

trẻ đã biết 

- Có thói quen chào 

hỏi, cảm ơn, xin lỗi và 

xưng hô lễ phép với 

người lớn 

- Sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép 

phù hợp với tình 

huống. 

- Viết tên theo 

cách của mình dán 

vào góc "Bé đến 

lớp"  

THỂ DỤC 

SÁNG 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục: 

- Tay 2: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân.  

- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân 4: Đứng thẳng người, co một chân lên vuông góc với mặt đất sau đó đổi chân 

Bật 3: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 

GIỜ HỌC 

Nghe hát :"Ba ngọn 

nến lung linh"                           

Đi đập bóng bằng 2 

tay 
Gấp hoa tu líp                      

Gọi đúng tên các 

ngày trong tuần                        

Kể chuyện:  

“Hai anh em"                            

Tập tạo hình:Vẽ kiểu 

tóc cho bạn trai, gái / 3 
Bài tập toán: số 9 / 10 Tập tô: Chữ b,c / 18,19 

Tập KH-XH: Nối bộ 

phận cơ thể với 

những hành động bảo 

vệ các bộ phận đó / 3 

Tập chữ viết: K - 

L / 14,15 



 

CHƠI 

TRONG LỚP 

- Góc toán: nhận biết chữ số từ 1 đến 7, chơi một số đồ chơi trong góc. Gộp tách trong phạm vi 7, ĐDĐC góc 

toán 

- Góc tạo hình: xé dán mưa. 

- Góc chữ viết : Tìm và sao chép từ có chứa chữ: G, H, M, T, A, B… 

- Góc Văn học: Thể hiện sự thích thú với sách, đọc truyện tranh "Hai anh em" . 

=> Phương tiện: 

=> Biện pháp: 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- TCVĐ: Cáo và thỏ. 

- Chơi tự do: xe đạp, bóng rổ, cầu tuột,... 

- . 

- TCGD: Lộn cầu vòng, rồng rắn lên mây. 

- Đồ chơi: đánh cầu, cà kheo, nhảy bóng .... 

GIỜ ĂN - Trẻ ăn hết suất, không nói chuyện vào giờ ăn. 

GIỜ VỆ 

SINH 
- Tự thay quần áo khi bị ướt bẩn và để vào nơi quy định. 

GIỜ NGỦ - Hướng dẫn trẻ chuẩn bị chỗ ngủ 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Chắp ghép các hình 

hình học để  tạo 

thành  các hình mới 

theo ý thích  và theo 

yêu cầu. 

 

- Đọc đồng dao 

“ thằng Bờm” (  Đọc 

đồng dao,  tục 

ngữ câu  đố hò  vè) 

- Chơi xếp que, xếp 

hình. 

- Ráp hình nút, hoa 

- Xem và nghe đọc các 

loại sách  khác nhau. 

- Phối hợp các kỹ năng 

nặn để tạo  thành 

sản  phẩm có bố cục 

cân  đối 

 

.. Trò chơi “Ai nhanh 

hơn”. Vd: Cô  nêu 

đặc điểm, trẻ nói 

cách  sử dụng.  

 

- Đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục  

ngữ, hò vè: Đôi 

mắt, Làm anh, 

rềnh  rềnh ràng 

ràng, gánh gánh 

gồng  gồng. 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 

     

 


